
	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
  TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: GDCD 8



 I. Trắc nghiệm
Chọn phương án đúng ghi vào bài làm
Câu 1 (0,5 đ)  Biểu hiện nào sau đây là tôn trọng lẽ phải?
A. Phê phán gay gắt những người có ý kiến trái ngược với mình
B. Biết lắng nghe ý kiến người khác.
C. Im lặng không bày tỏ ý kiến trong các cuộc tranh luận
D. Đưa ra được ý kiến riêng, biết bày tỏ quan điểm 
Câu 2 (0,5 đ)  Hành vi nào sau đây là giữ chữ tín
A. Lan hứa sẽ giúp bạn học bài nhưng không đến
B. An luôn tin tưởng vào những điều bạn mình đã hứa
C. Vì không muốn mất lòng ai nên Hà thường nhận lời giúp đỡ tất cả các bạn học yếu mặc dù Hà không đủ khả năng.
D. Do bị ốm nên Bình đã không đến chỗ hẹn với bạn được.
Câu 3 (1đ) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau: 
Tôn trọng lẽ phải là ..............................., ủng hộ, .......................và bảo vệ những điều đúng đắn; biết ...........................suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không ..............................và không làm những việc sai trái.
II. Tự luận 
Câu 1 (2đ)
Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Vì sao chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Câu 2 (2đ) 
Em sẽ làm gì trong những tình huống sau? Nếu thấy bạn mình:
a. Mắc khuyết điểm hoặc vi phạm pháp luật.	
b. Có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.
Câu 3 (3đ)
Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Thực hiện tốt pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi con người và toàn xã hội?
Câu 4 (1 đ) 
Có ý kiến cho rằng “Giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa”. Em có đồng ý với ý kiến đó không?Vì sao?
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I. Phần trắc nghiệm: (2,0điểm)

	Câu
	1( trả lời đúng 1 ý: 0,25 điểm)
	2( trả lời đúng 1 ý: 0,25 điểm)
	3( trả lời đúng 2 từ: 0,25 điểm)


	ĐA
	B,D
	B,D
	Công nhận, tuân theo, điều chỉnh, chấp nhận 




II. Phần tự luận: (8,0điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (..... điểm)

	a,
	-Nêu đúng khái niệm  tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
	1,0

	
	b,
	-Giải thích được:
+ Chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.Vì mỗi một dân tộc có những thành tựu nổi bật đáng để chúng ta học tập. 
+ Mặt khác tôn trọng và học hỏi các  dân tộc khác sẽ giúp nước ta phát triển và góp phần vào việc công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước.
	
0,5


0,5

	Câu 2. (..... điểm)
	a,
	Khuyên bạn và phân tích để bạn thấy việc làm sai …
	1,0

	
	b,
	Động viên , an ủi và giúp đỡ bạn.
             (GV tuỳ vào sự lí luận của HS cho điểm)
	1,0

	Câu 3. (..... điểm)

	a,
	- Nêu được đúng về pháp luật :  Pháp luật là  các quy tắc xử  sự chung  có tính bắt buộc do nhà nước ban hành và được nhà nước đảm bảo bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế .
- Nếu được đúng về kỉ luật: Kỉ luật là những quy định, quy ước của tập thể, cộng đồng đề ra về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất , chặt chẽ của mọi người.
- Nêu  được ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật.
     + Xác định được trách nhiệm của cá nhân. 
     + Bảo vệ quyền lợi của mọi người.
     + Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển.
	
0,75


0,75




0,5
0,5
0,5

	Câu ... (..... điểm)

	a,
	- Không đồng ý.	
-Lí giải được : giữ lời hứa là biểu hiện của giữ chữ tín . Song không phải chỉ là giữ lời hứa mà còn phải thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình …
	0,5


0,5

	Tổng
	10



